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                                     TỔ 5
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NĂM HỌC 2025- 2026
	Số báo danh: …………..
Phòng thi: ……………....
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	Bằng chữ: .......................



	BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI
Năm học 2025- 2026
Môn Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
==========
		Người
chấm 1
	Người
chấm 2

	

	






I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc viết đáp án vào chỗ chấm 
cho mỗi bài tập dưới đây:
Bài 1. ( M1- 0,5 điểm) Số thập phân 7,005 đọc là:
 	 A. Bảy phẩy không trăm linh lăm
 B. Bảy phẩy không năm
 C. Bảy phẩy không không năm
 D. Bảy phảy không không lăm
Bài 2. ( M1- 1 điểm)	
a. Viết số thập phân có: 3 chục đơn vị, 8 phần nghìn là:
A. 3,008                 B. 30,008                C. 30,08                 D. 30,800
b.  Chữ số 8 trong số 26,806 thuộc hàng:
A. Đơn vị           B. Phần mười          C. Phần trăm          D. Phần nghìn
Bài 3. ( M1- 0,5 điểm) Đúng ghi Đ,sai ghi S:
 Bạn An cao 145,4 cm.  Vậy làm tròn số cân nặng của bạn An đến số tự nhiên gần nhất là:
A. 144 kg      . Chiều dài bảng khoảng 3m
                        
 B. Chiều dài bảng khoảng 3m
                        

           B. 145 kg
 Bài 4. (M1- 0,5 điểm) Viết bé hơn hoặc lớn hơn hoặc bằng vào chỗ chấm thích hợp:
Mặt bàn học của Nam có diện tích là 48 dm2 , mặt bàn học của Việt có diện tích 0,48 m2. Diện tích mặt bàn học của Nam ……………………diện tích mặt bàn học của Việt.  
Bài 5. (M2- 0,5 điểm)  Cho 16,998  < x  <  17,02. Số tự nhiên x cần tìm là:
A. 17	                 B. 16,999 	        C. 17,03                 D. 17,01 
Bài 6. (M2- 1 điểm)

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 0,8 ha. Trong đó có  diện tích để  đất được dùng để xây nhà xưởng. Vậy diện tích để đất được dùng để xây nhà xưởng theo đơn vị mét vuông là:
A. 1600 m2	          B. 1600 ha               C. 3200 m2              D. 3200 ha

II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG ( 6 điểm)
Bài 7. (M2- 1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
	A. 4 km 15 m = ............km
B. 45 ml = .................. .l
	C.  6050 kg =........... kg………g
D. 3 km2 6 ha =...................km2


Bài 8. (M2- 2 điểm)  Tính giá trị biểu thức



a)    +  -                                          b)  [image: ]
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 9. (M3 - 2 điểm)
Bác Tư có 1ha đất. Bác đã dùng 9/10 mảnh đất để trồng cây, làm đường phần còn lại để xây nhà. Hỏi bác Tư dùng bao nhiêu mét vuông để xây nhà?  
	
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 10. (M3 - 1 điểm) 
	a)Trong các số tự nhiên bé hơn 56,987. Số lớn nhất là…
b)Trong các số tự nhiên lớn hơn 56,987. Số bé nhất là…















BIỂU ĐIỂM  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 5 - Năm học 2025 -2026
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	Đáp án đúng
	Số điểm

	Bài 1
	C
	0,5

	Bài 2
	a) B           b) D
	a)  0,5           b) 0,5

	Bài 3
	a) S          b) Đ
	   a)  0,5          b) 0,5

	Bài 4
	[bookmark: _GoBack]=
	0,5

	Bài  5
	A
	0,5

	Bài 6
	C
	1,0



II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG
Bài 7. (1 điểm) Mỗi phần đúng cho (0,25 điểm)
	A. 4 km 15 m = 4,015 m
B. 45 ml = 0,045 l
	C.  6050 kg = 6 kg 50 g
D. 3km2 6 ha =3,06 km2 



Bài 8. (2 điểm) Mỗi phần đúng cho (1 điểm)




 a)  +  -  =   +  -  = =            
 b)  [image: ]=  [image: ]
 Bài 9. (2 điểm)                              Bài giải
Đổi 1 ha =  10 000 m2 (0,25 điểm)
Diện tích trồng cây, làm đường là:    (0,75 điểm)
10000: 10 x 9 = 9000 ( m2)
Bác Tư dùng số nhiêu mét vuông để xây nhà (0,75 điểm)
10 000 - 9000 = 1000 ( m2) 
                                                       Đáp số:  1000 ( m2)     ( 0,25 điểm)
                                                                     
Bài 10. ( 1 điểm) 
a,( 0,5 điểm)      56
b, (0,5 điểm)      57
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I. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)  
1. Đọc thành tiếng ( 3 điểm ): Đọc 1 đoạn trong các bài đọc từ tuần 1 đến tuần 8 và trả lời câu hỏi.
2. Đọc hiểu ( 7 điểm ): Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Cậu bé xứ Ca-la-bri-ca
Chiều qua, trong khi thầy giáo cho chúng tôi biết về tin tức cậu Rô-bét-ti đáng thương - cậu ta phải đi bằng nạng trong một thời gian – thì thầy hiệu trưởng vào lớp, theo sau là một học trò mới: một cậu mặt nâu, tóc đen, mắt to và linh hoạt, 
đôi lông mày rậm gần giao lại với nhau; quần áo màu sẫm, thắt một dây lưng bằng dađen. Sau khi nói rất khẽ mấy câu với thầy Péc- tô-ni, thầy hiệu trưởng để cậu bé lại rồi đi ra. Người mới đến nhìn chúng tôi bằng đôi mắt to, với cái vẻ gần như hoảng hốt. Thầy giáo cầm tay cậu ta và nói với chúng tôi:
- Các con phải lấy làm hài lòng, hôm nay vào lớp học chúng ta, một học sinh quê ở Ca-la-bri-a rất xa đây, nơi tận cùng của vương quốc chúng ta. Các con hãy niềm nở đón tiếp người bạn mới. Bạn là con đẻ của một miền đất vinh quang, đã cho nước Ý những danh nhân, còn cho nước Ý những người lao động giỏi và những chiến sĩ dũng cảm. Quê hương của bạn là một trong những miền đất đẹp nhất Tổ quốc ta. Ở đấy có những núi cao phủ kín rừng, nhân dân thì rất thông minh và đầy quả cảm. Hãy thương bạn, các con ạ, để cho bạn không thấy rằng bạn đang ở rất xa nơi chôn rau cắt rốn của mình; hãy tỏ cho bạn biết rằng một cậu bé người Ý vào học mọi trường trên đất Ý thì ở đâu cũng tìm thấy những người bạn, những người anh em.
Nói xong thầy Péc-bô-ni đứng lên và chỉ trên bản đồ nước Ý treo ở tường cái điểm vẽ thành phố Ca-la-bri-a.
Cậu bé Ca-la-bri-a vừa ngồi vào chỗ thì các bạn ngồi gần đã lập tức đưa cho nào ngòi bút, nào bút chì, nào tranh ảnh. Một bạn ngồi bàn cuối gửi đến cho bạn cả một con tem Thụy Sĩ.
                                                                                      (Theo A-mi-xi)
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (M1- 0,5 điểm) Cậu học trò mới được miêu tả như thế nào?
A. Mặt nâu, tóc đen, mắt nhỏ, linh hoạt, đôi lông mày rậm, có ánh mắt gần như hoảng hốt.
B. Mặt nâu, tóc đen, mắt to, linh hoạt, đôi lông mày nhạt, có ánh mắt gần như hoảng hốt.
C. Mặt nâu, tóc đen, mắt to, linh hoạt, đôi lông mày rậm, có ánh mắt gần như hoảng hốt.
D. Mặt nâu, tóc đen, mắt to, linh hoạt, đôi lông mày đậm, có ánh mắt tự tin.
Câu 2. (M1- 0,5 điểm) Cậu học trò mới đến là người ở vùng nào?
A. Vùng đất tận cùng của nước Ý                             
B. Vùng đất trung tâm của nước Ý
C. Vùng đất tận cùng của nước Thụy Sĩ
D. Vùng đất trung tâm của nước Thụy Sĩ
Câu 3. (M1- 0,5 điểm)  Thầy giáo đã giới thiệu về quê hương Ca-la-bri-a của người bạn mới thế nào?
A. Miền đất đẹp nhất Thụy Sĩ, có những người lao động giỏi, thông minh, dũng cảm.
B. Miền đất tận cùng của nước Ý, có những núi cao phủ kín rừng, nhân dân dũng cảm.
C. Miền đất đẹp nhất nước Ý, có những người lao động giỏi, thông minh, dũng cảm.
D. Miền đất tận cùng của nước Thụy Sĩ, có những núi cao phủ kín rừng, nhân dân dũng cảm.
Câu 4. (M2- 0,5 điểm) Vì sao thầy giáo cho rằng quê hương của bạn là một trong những miền đất đẹp nhất Tổ quốc ta?
A. Vì đây là miền đất vinh quang.
B. Vì đã cho nước Ý những danh nhân.
C. Vì đã cho nước Ý những người lao động giỏi và những chiến sĩ dũng cảm.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5. (M2- 0,5 điểm). Các bạn trong lớp có yêu quý cậu bé không? Câu văn nào thể hiện điều đó?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. (M3- 1 điểm) Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................….………………………………………………………
Câu 7. (M1- 0,5 điểm) 
Ở đấy có những núi cao phủ kín rừng, nhân dân thì rất thông minh và đầy quả cảm.  Có đại từ:………….	
Câu 8: (M1- 1 điểm) 
a. Từ nào không đồng nghĩa với từ "quê hương" 
     	 A. quê quán       B. cội nguồn        C. nơi chôn rau cắt rốn           D. nhà quê
b. Từ nào là động từ  ?
A. Bút chì       B. ngòi bút chì        C.  gọt chì            D. tranh ảnh
Câu 9. (M2- 1 điểm) 
Từ “gốc” trong mỗi câu sau mang nghĩa gốc, nghĩa chuyển:
a. Ông tôi mới trồng 5 gốc cam ở góc vườn.
………………………………………………………………………………….. 
b.Các bạn nhỏ ngồi chơi dưới gốc đa đầu làng
……………………………………………………………………………………
Câu 10. (M3 -1 điểm) Đặt 1 câu  với từ "thổi " theo nghĩa sau: Không khí chuyển động thành luồng và gây ra tác động nhất định.
..............................................................................................................................................................................................................................................................………
II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
    Đề bài: Tả lại 1 cảnh đẹp quê hương vào buổi sáng. 
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ I - LỚP 5
Năm học 2025- 2026
I. KIỂM TRA ĐỌC:
1.Đọc to và trả lời CH: ( 3 điểm )
2. Đọc hiểu: ( 7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	C
	0,5 đ

	Câu 2
	                                            A
	0,5 đ

	Câu 3
	B
	0,5đ

	Câu 4
	D
	0,5 đ

	Câu 5
	Có. Vừa ngồi vào chỗ thì các bạn ngồi gần đã lập tức đưa cho nào ngòi bút, nào bút chì, nào tranh ảnh. Một bạn ngồi bàn cuối gửi đến cho bạn cả một con tem Thụy Sĩ.

	0,5 đ


	Câu 6
	Hãy quý trọng, đoàn kết và yêu thương nhau.
	1 đ

	Câu 7
	đấy
	0,5 đ

	Câu 8
	a. D                                     b. C
	a.0,5   b. 0,5 

	Câu 9
	a. Nghĩa chuyển
b. Nghĩa gốc
	0,5đ
0,5đ

	Câu 10
	- HS tự đặt câu theo yêu cầu. 
Không viết hoa đầu câu, không chấm câu trừ mỗi lỗi 0,1đ
	1 đ



II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
	1. Mở bài (1điểm) 
	- Giới thiệu 1 cảnh đẹp vào thời điểm buổi sáng.
	2.Thân bài: (8 điểm) 
	- Tả theo trình tự hợp lí theo không gian: Tả lần lượt từng phần hoặc từng vẻ đẹp của phong cảnh.
	- Tả theo thời gian: Tả sự biến đổi hoặc đặc điểm của phong cảnh trong buổi sáng
	Lưu ý: Bài viết phải làm nổi bật đặc điểm của phong cảnh được tả cảm nhận bằng nhiều giác quan
	Miêu tả được những sự vật nổi bật.
	3. Kết bài (1 điểm) 
- Nêu suy nghĩ, cảm xúc,... đối với phong cảnh được tả.
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